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THÔNG T ư
Thông tu’ hu’ó’ng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 

số 27/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định một 
số chế độ, chính sách đối vói hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ 

và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũễ

Thông tư số 95/2016/TT-BQP ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định 
số 27/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ quy định một số 
chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân 
nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, có hiệu lực kế từ ngày 15 tháng 8 năm 
2016, được sửa đôi, bô sung bởi:

Thông tư số 103/2025/TT-BQP ngày 26 tháng 9 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Quốc phòng sửa đối, bô sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, 
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kê 
từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

Căn cứ Nghị định so 35/2013/NĐ-CP ngày 22 thảng 4 năm 2013 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhỉệm vụ, quyên hạn và cơ cảu tô chức của Bộ 
Quốc phòng;

Càn cứ Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của 
Chỉnh phủ quy định một sô chê độ, chính sách đôi với hạ sĩ quan, binh sĩ phục 
vụ tại ngũ, xuât ngũ và thản nhân của hạ sĩ quan, binh s ĩ tại ngũ;

Xét đê nghị của Chủ nhiệm Tông cục Chỉnh trị;

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một so 
Điều của Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 của Chính 
phủ quy định một so chế độ, chính sách đôi với hạ s ĩ quan, binh s ĩ phục vụ tại 
ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ s ĩ quan, binh s ĩ tại ngu .

1 Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đôi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông 
tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách có căn cứ ban hành như sau:

“Căn cứ Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2022 của Chỉnh phù quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức cùa Bộ Quốc phòng;

Căn cứ  Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bô 
sung một sổ điều của Nghị định số 01/2022/NĐ-CP ngày 30 thảng 11 năm 2022 của Chính phủ quy 
định chức năng,, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu lô chức của Bộ Quốc phòng;
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Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này hướng dẫn thực hiện một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ 
quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại 
ngũ theo quy định tại Nghị định số 27/2016/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2016 
của Chính phủ quy định một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ 
phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ (sau đây 
gọi tắt ià Nghĩ định số 27/2016/NĐ-CP).

Điều 2. Đối tuọng áp dụng

1. Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, xuất ngũ.

2. Thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ, gồm: Bố, mẹ đẻ; bố, mẹ vợ 
hoặc bố, mẹ chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp; vợ hoặc chồng; con đẻ, con 
nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ.

3. Các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng và các tô chức, cá nhân có 
liên quan đến thực hiện một số chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ 
phục vụ tại ngũ, xuất ngũ và thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ hướng dẫn 
tại Thông tư này.

Điều 3. Thanh toán bằng tiền đối vói những ngày không thể giải quyết 
cho nghỉ phép quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP

Hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ đủ Điều kiện được nghỉ phép năm theo quy định 
nhung do yêu cầu nhiệm vụ chiến đấu, sẵn sàng chiến đấu hoặc ở nhũng nơi 
Điêu kiện đi lại khó khăn không thê giải quyết cho nghỉ phép thì được thanh 
toán chế độ nghỉ phép như sau:

1. Mức tiền thanh toán cho một ngày không nghỉ phép bằng mức tiền ăn cơ 
bản một ngày của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ binh theo quy định tại thời Điếm không 
nghỉ phép; số ngày được thanh toán cao nhất của mỗi hạ sĩ quan, binh sĩ là 10 
ngày. Không được thanh toán tiền tàu, xe, tiền phụ cấp đi đường và thời gian 
được tính là ngày đi đường.

2. Thủ trưởng cấp trung đoàn và tương đương trở lên chịu trách nhiệm xem xét, 
quyết định đối với các trường họp được thanh toán chế độ nghỉ phép tại đơn vị.

Căn cử Nghị định sổ 209/2025/NĐ-CP ngày 21 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của ỉ ì Nghị định của Chính phu thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định số 22/2025/QĐ-TTg ngày 10 thảng 7 năm 2025 của Thủ tuxmg Chính phủ 
sửa đôi, bô sung một số điều của các Quyết định của Thủ tướng Chỉnh phù về chế độ, chính sách đổi 
với đổi tượng tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tô quốc và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc lĩnh 
vực quàn ỉỷ nhà nước của Bộ Quốc phòng;

Theo để nghị cùa Chủ nhiệm Tông cục Chính trị;
Bộ trưởng Bộ Quốc phỏng bơn hành Thông tư sửa đoi, bo sưng một số điểu của các Thông tư liên 

tịch, Thông tư, Quyết định cùa Bộ trưởng Bộ Quốc phỏng về lĩnh vực chính sách. ”
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3. Không giải quyết chế độ thanh toán bằng tiền đối với các trường hợp đủ 
Điều kiện được nghỉ phép đặc biệt quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 
27/2016/NĐ-CP.

Điều 4. Chế độ phụ cấp thêm do kéo dài thòi gian phục vụ tại ngũ quy 
định tại khoản 1 Điều 4 Nghi định số 27/2016/NĐ-CP

1. Hạ sĩ quan, binh sĩ phục vụ tại ngũ, được Bộ trưởng Bộ Quôc 
phòng quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ theo quy định 
của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 thì từ tháng thứ 25 trở đi, 
hằng tháng được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng. 
Cách tính hưởng như sau:

2.

' đl? !  _ Phụ cấp quân Phụ cấp kéo dài thời gian hưởng từ tháng thứ = +’ ’ , hàm hiên hương phuc vu25 trở  đ  ồ F V* -

Trong đó:

Phụ cấp kéo dài _ Phụ cấp quân ?50°/ 
thời gian phục vụ hàm hiện hưởng

2. Chế độ phụ cấp thêm hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, không áp dụng 
đối với hạ sĩ quan, binh sĩ đang chờ chuyến chế độ quân nhân chuyên nghiệp, 
công nhân và viên chức quốc phòng; chờ đi học, dự thi tuyến sinh; đang học ở 
các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội và các trường hợp khác.

Điều 5. Hồ SO’, trình tự, trách nhiệm và nguyên tắc giải quyết chế độ 
trợ cấp khó khăn đột xuất quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 
27/2016/NĐ-CP

1. Hồ sơ xét hưởng chế độ:

a) Bản khai đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất (Mầu số 01 kèm theo Thông 
tư này) có xác nhận của ủ y  ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi 
chung là cấp xã) nơi thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ thường trú2.

2 Cụm từ “cư trú” được thay thế bằng cụin từ “thường trú” theo quy định tại điểm c khoản 3 
Điều 14 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, 
Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 
tháng 9 năm 2025.
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b) Trường họp nếu thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ có các loại giấy tờ như: 
Giấy xác nhận của úy  ban nhân dân cấp xã về mức độ thiệt hại vật chất khi bị sập 
nhà, trôi nhà, cháy nhà hoặc phải di dời chỗ ở hoặc thân nhân ốm đau dài ngày từ 
một tháng trở lên; giấy ra viện của cơ sở y tế nơi thân nhân Điều trị; giấy báo tử 
của thân nhân hy sinh; giấy chứng tử của thân nhân từ trần hoặc mất tích hoặc xác 
nhận của ủ y  ban nhân dân cấp xã gửi cho hạ sĩ quan, binh sĩ thì bản khai đề nghị 
trợ cấp khó khăn đột xuất kèm theo các loại giấy đó, không phải xin xác nhận 
của Úy ban nhân dân cấp xã như quy định tại điếm a khoản này.

2. Trình tự và trách nhiệm giải quyết chế độ:

a) Hạ sĩ quan, binh sĩ:

- Làm bản khai đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất;

- Nộp bản khai và các loại giấy tờ theo quy định tại điếm b khoản 1 Điều 
này cho cấp đại đội, tiểu đoàn hoặc tương đương.

Trường hợp bản khai chưa có xác nhận của úy ban nhân dân cấp xã hoặc 
chưa có các loại giấy tờ kèm theo thì nộp bản khai cho cấp đại đội, tiểu đoàn hoặc 
tương đương đê các cấp xét duyệt, giải quyết trợ cấp, sau đó hoàn thiện hô sơ 
trong thời hạn không quá 30 ngày (kế từ ngày được giải quyết trợ cấp) nộp cho cơ 
quan tài chính thanh quyết toán theo quy định; hết thời hạn trên nếu hạ sĩ quan, 
binh sĩ không hoàn thiện đủ hồ sơ thì phải hoàn trả lại số tiền trợ cấp đã nhận.

b) Đơn vị quản lý hạ sĩ quan, binh sĩ:

- Cấp đại đội, tiếu đoàn hoặc tương đương: Tiếp nhận bản khai và các loại 
giấy tờ do hạ sĩ quan, binh sĩ nộp; tống họp, kiếm tra và đề nghị cấp trên trực 
tiếp trong thời hạn không quá 013 ngày làm việc; nhận và chi trả chế độ trợ cấp 
khó khăn cho hạ sĩ quan, binh sĩ khi có quyết định của cấp có thấm quyền.

- Cấp trung đoàn hoặc tương đương: Trong thời hạn không quá 02 
ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của đơn vị cấp dưới, hoàn thành 
việc xem xét, quyết định trợ cấp khó khăn đột xuất cho hạ sĩ quan, binh sĩ.

c) Cơ quan Chính trị (Chính sách) các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng: Chủ 
trì, phối họp với các cơ quan liên quan tổ chức phô biến, quán triệt, hướng dẫn cho 
hạ sĩ quan, binh sĩ về chế độ, trình tự thực hiện; chỉ đạo, kiếm tra việc thực hiện; 
hằng năm lập dự toán kinh phí bảo đảm chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất vào dự 
toán kinh phí của cơ quan, đơn vị, gửi Bộ Quốc phòng (qua Cục Tài chính và Cục 
Chính sách-Xã hội4); xác nhận, quản lý, thanh quyết toán theo quy địnhế

3 Cụm từ “02 ngày làm việc” được thay thế bằng cụm từ “01 ngày làm việc” theo quy định tại 
khoản 1 Điều 4 của Thông tư số 113/2024/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy 
phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai 
thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2024.

4 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 3 Điều 14 của Thông tư số 103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một sô điều của các
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3. Nguyên tắc giải quyết chế độ khó khăn đột xuất: Khi nhà ở của hạ sĩ 
quan, binh sĩ tại ngũ gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai bị sập nhà, trôi nhà, cháy 
nhà hoặc phải di dời chỗ ở hoặc tài sản bị hư hỏng, thiệt hại nặng về kinh tế thì 
được trợ cấp không quá 02 lần/năm đối với mỗi hạ sĩ quan, binh sĩ; khi thân 
nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ tại ngũ ốm đau từ một tháng trở lên hoặc Điêu trị 
một lần tại bệnh viện theo quy định được trợ cấp không quá 02 lần trong một 
năm đối với mỗi thân nhân của hạ sĩ quan, binh sĩ.

Ví dụ 1: Đồng chí Hạ sĩ Nguyễn Văn An, năm 2016 có con bị ốm phải 
Điều trị tại bệnh viện. Cụ thể như sau: Lần 1 từ ngày 02 đến ngày 12 tháng 8; 
lần 2 từ ngày 05 đến ngày 15 tháng 10; theo quy định, con đồng chí An được trợ 
cấp 02 lần, mỗi lần bằng 500.000 đồng.

Ví dụ 2: Cũng đối tượng nêu ở ví dụ 1, năm 2016 mẹ đồng chí An bị ốm 
phải Điều trị tại bệnh viện. Cụ thế như sau: Lần 1 từ ngày 02 đến ngày 10 tháng 
9; lần 2 từ ngày 05 đến ngày 15 tháng 12; theo quy định, mẹ đồng chí An được 
trợ cấp 02 lần, mỗi lần bằng 500.000 đồng.

Ví dụ 3: Cũng đối tượng nêu ở ví dụ 1, năm 2016 gia đình đồng chí An có 
nhà ở bị sập do lũ quét. Theo quy định, gia đình đồng chí An được trợ cấp mức 
3.000.000 đồng.

Điều 6. Hồ SO’, trình tự, trách nhiệm giải quyết và thòi gian hưởng chế 
độ miễn học phí quy định tại khoản 2 Điều 6 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP

Chế độ miễn, giảm học phí của con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, 
binh sĩ tại ngũ được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 86/2015/NĐ- 
CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý 
học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách 
miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 
2020 - 2021. Hồ sơ, trình tự, trách nhiệm và thời gian hưởng chế độ được thực 
hiện như sau:

1. Hồ sơ xét hưởng chế độ:

a) Bản khai đề nghị hưởng chế độ miễn học phí (Mau số 02 kèm theo 
Thông tư này);

b) Giấy chúng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí (Mầu số 
3 kèm theo Thông tư này).

2. Trình tự, trách nhiệm giải quyết chế độ:

a) Hạ sĩ quan, binh sĩ:

- Làm bản khai đề nghị hưởng chế độ miễn học phí;

Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực 
kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.



- Nộp bản khai cho cấp đại đội, tiểu đoàn hoặc tương đương;

-' Nhận giấy chứng nhận và giao cho hạ sĩ quan, binh sĩ (trường hợp hạ sĩ 
quan, binh sĩ nhận trực tiếp).

- Nhận giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí và gửi 
về gia đình nộp cho cơ sở giáo dục mầm non và phô thông công lập và ngoài 
công lập.

b) Cấp đại đội, tiêu đoàn hoặc tương đương:

- Tiếp nhận bản khai do hạ sĩ quan, binh sĩ nộp;

- Trong thời hạn không quá 01 ngày làm việc, tống họp, kiếm tra và đề 
nghị cấp trên trực tiếp giải quyết;

- Nhận giấy chứng nhận và giao cho hạ sĩ quan, binh sĩ.

2ẳ Sửa đổi bổ sung điểm c khoản 2 Điều 6 Thông tư số 95/2016/TT-BQP 
được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 13/2024/TT-BQP như sau:

c)6 Cấp trung đoàn hoặc tương đương: Trong thời hạn không quá 01 ngày 
làm việc kê từ ngày nhận được đề nghị của đơn vị cấp dưới, hoàn thành việc 
xem xét, cấp giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí bằng 
hình thức trực tiếp hoặc trên môi trường điện tử”.

3ế Thời gian hưởng chế độ:

a) Thời gian hưởng chế độ miễn học phí đối với con của hạ sĩ quan, binh sĩ 
được tính trong khoảng thời gian từ ngày cấp giấy chứng nhận đến hết thời hạn 
phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ.

b) Trường hợp trong thời gian tại ngũ, nếu phát sinh đối tượng được hưởng 
chế độ miễn học phí thì hạ sĩ quan, binh sĩ lập bản khai bổ sung; thời gian hưởng 
chế độ tương ứng với thời gian tại ngũ còn lại của hạ sĩ quan, binh sĩ.

Điều 7. Chế độ bảo hiểm xã hội, trợ cấp xuất ngũ một lần, trơ cấp thêm 
do kéo dài thòi gian phục vụ tại ngũ, trọ1 cấp tạo việc làm quy định tại Điều 
7 Nghị định số 27/2016/NĐ-CP

1. Chế độ bảo hiểm xã hội:

a) Thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ được tính là thời gian 
đóng bảo hiêm xã hội (BHXH) để làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo 
quy định.

6

5 Đoạn này được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Thông tư số 103/2025/TT- 
BQP sửa đổi, bồ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưỏng Bộ Ọuốc 
phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

6 Điểm này đưọc sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của Thông tư số 103/2025/TT- 
BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Ọuốc 
phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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b) Trường hợp trước khi nhập ngũ, có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt 
buộc tại cơ quan Nhà nước, tố chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, 
nếu xuất ngũ về địa phương thì được cộng nối thời gian công tác có đóng BHXH 
trước đó với thời gian tại ngũ đế tính hưởng chế độ BHXH theo quy định và do 
Bảo hiểm xã hội Quân đội7 giải quyết.

c) Trường hợp trước khi nhập ngũ có thời gian làm việc, đóng BHXH bắt 
buộc tại cơ quan Nhà nước, tố chức, cơ sở kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, 
sau đó xuất ngũ về cơ quan cũ hoặc các cơ quan Nhà nước, tô chức, cơ sở kinh 
tế thuộc các thành phần kinh tế, tiếp tục đóng BHXH thì được cộng thời gian 
trước đó với thời gian tại ngũ và thời gian công tác có đóng BHXH sau này đê 
làm cơ sở tính hưởng các chế độ BHXH theo quy định. Cụ thê như sau:

Tổng Thời gian
1 !• • đóng BHXH cơ _  , . T̂ TT̂ TTthời gian Ậ , , Thòi Thời gian đóng BHXH

u -  quan, tô chức ĩ  7 :  ‘tính = ' n  ’ + gian phục vụ cơ quan, tô chức bên ngoài
hưởng en ngoai uan tại ngũ Quân đội (sau khi xuất ngũ)
BHXH đội (trước khi 

nhập ngũ)

2. Trợ cấp xuất ngũ một lần:

a) Ngoài chế độ BHXH được hưởng theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều này, 
hạ sĩ quan, binh sĩ khi xuất ngũ được trợ cấp xuất ngũ một lần, cứ mỗi năm phục 
vụ trong Quân đội (đủ 12 tháng) được trợ cấp bằng 02 tháng tiền lương cơ sở 
theo quy định của Chính phủ tại thời Điếm xuất ngũ. Cụ the:

Ạ 4 ?  SỐ năm phục 02 tháng
xuât ngũ một . ~ . A , ,X ' = vụ tại ngũ X tiên lương cơ sơ

Trường họp có tháng lẻ tính như sau:

- Dưới 01 tháng không được hưởng trợ cấp xuất ngũ;

7 Cụm từ “Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng” được thay thế bằng cụm từ “Bảo hiểm xã hội 
Quân đội” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh 
vực chính sách, có hiệu lực kế từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.



- Từ đủ 01 tháng đến đủ 06 tháng được hưởng trợ cấp bằng 01 tháng tiền 
lương cơ sở;

- Từ trên 06 tháng đến 12 tháng được hưởng trợ cấp bằng 02 tháng tiên 
lương cơ sở.

b) Trường họp hạ sĩ quan, binh sĩ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho xuất 
ngũ trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 
2015; được công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì được hưởng chế độ trợ 
cấp xuất ngù một lần theo quy định tại điểm a khoản này.

3. Trợ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ: Hạ sĩ quan, binh sĩ có 
thời gian phục vụ tại ngũ kéo dài theo quy định, khi xuất ngũ được trợ cấp thêm 
như sau:

a) Thời gian phục vụ tại ngũ từ tháng thứ 25 đen dưới 30 tháng được trợ 
cấp thêm 01 tháng phụ cấp quân hàm hiện hưởng;

b) Thời gian phục vụ tại ngũ đủ 30 tháng được trợ cấp thêm 02 tháng phụ 
cấp quân hàm hiện hưởng.

Ví dụ 4: Đồng chí Nguyễn Văn Anh, nhập ngũ tháng 5 năm 2014, xuất ngũ 
tháng 8 năm 2016. Trợ cấp xuất ngũ một lần của đồng chí Nguyễn Văn Anh 
được hưởng như sau:

- Tông thời gian phục vụ tại ngũ là 02 năm 04 tháng (28 tháng).

- Số năm phục vụ tại ngũ (02 năm): 02 năm = 04 tháng tiền lương cơ sở.

- Số tháng lẻ phục vụ tại ngũ (04 tháng) = 01 tháng tiền lương cơ sở.

Cộng = 05 tháng tiền lương cơ sở.

- Trợ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ: 01 tháng phụ cấp quân 
hàm hiện hưởng.

4. Trợ cấp tạo việc làm:

a) Hạ sĩ quan, binh sĩ hoàn thành nghĩa vụ phục vụ tại ngũ theo quy định 
của Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 khi xuất ngũ, được trợ cấp tạo việc làm bằng 
06 tháng tiền lương cơ sở theo quy định của Chính phủ tại thời Điêm xuất ngũ.

b) Hạ sĩ quan, binh sĩ được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho xuất ngũ trước 
thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 43 Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015; được 
công nhận hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì được hưởng trợ cấp tạo việc làm 
theo quy định tại điếm a khoản này.

Điều 8ề Nguồn kinh phí

Kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách hướng dẫn tại Thông tư này do 
ngân sách Trung ương bảo đảm và bô trí trong dự toán ngân sách hăng năm của 
Bộ Quốc phòng theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.
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Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị 
thuộc quyền triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ các chế độ, chính sách 
quy định tại Nghị định số 27/2016/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng:

a) Cục Chính sách - Xã hội8, Tống cục Chính trị chủ trì, phối hợp với các 
cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thực 
hiện các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 27/2016/NĐ-CP và hướng 
dẫn tại Thông tư này; giải quyết các vướng mắc, phát sinh.

b) Cục Quân lực, Bộ Tông Tham mưu phối hợp với các cơ quan chức năng 
Bộ Quốc phòng chỉ đạo, kiếm tra, giải quyết vướng mắc, phát sinh trong thực 
hiện các chế độ, chính sách quy định tại Nghị định số 27/2016/NĐ-CP và hướng 
dẫn tại Thông tư này theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

c) Cục Tài chính, Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức 
năng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán kinh phí; kiếm tra, 
thanh quyết toán theo quy định.

d) Bảo hiểm xã hội Quân đội9 chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng 
hướng dẫn, thực hiện chế độ bảo hiếm xã hội đôi với hạ sĩ quan, binh sĩ xuất ngũ 
hướng dẫn tại Thông tư này.

Điều 10. Điều khoản thi hành10

8 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bằng cụm từ “Cục Chính sách-Xã hội” theo quy 
định tại điếm a khoản 3 Điều 14 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có 
hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

9 Cụm từ “Bảo hiểm xâ hội Bộ Ọuốc phòng” được thay thế bằng cụm từ ‘;Bảo hiểm xã hội 
Quân đội” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 14 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh 
vực chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

10 Điều 19, Điều 20 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực 
kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025 quy định như sau:

“Điều 19. Điều khoản thì hành
1. Thông tư  này có hiệu lực thi hành từ  ngày 26 tháng 9 năm 2025.
2. Thay thế một số  cụm từ  sau:
a) Thay thế cụm từ  “Lao động - Thương binh và Xã hộ i” ban<3, cụm từ  "Nội v ụ ” tại các điêu, 

khoản, điểm sau đây:
- Tại điểm b khoản 3 Mục II Thông tư  liên tịch số 27/2004/TTLT-BQP-BT'C ngày 04 tháng 3 

năm 2004 của Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chỉnh hưởng dẫn thực hiện Quyết định số 215/2003/QĐ-TTg 
ngày 24 thảng 10 năm 2003 cua Thu tướng Chính phủ về chế độ đổi với quân nhản, công nhân viên 
quốc phòng trực tiếp làm công túc quản lý giáo dục, chăm sóc khảm chữa bệnh hoặc đẩu tranh với 
các đối tượng nhiêm HIV/AIDS;

- Tại Điều 4, khoản 2 Điều 5 Thông tư  sổ  53/2024/TT-BQ P ngày 17 thúng 9 năm 2024 
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về điều chỉnh trợ cấp hằng tháng đổi với quân nhân, 
người làm công tác cơ yếu  hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuât ngũ, thôi
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1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kế từ ngày 15 tháng 8 năm 2016.

2. Chế độ, chính sách quy định tại Thông tư này được thực hiện từ ngày 01 
tháng 01 năm 2016.

3ế Thông tư số 213/2006/TT-BQP ngày 23 tháng 12 năm 2006 của Bộ 
Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Nghị định số 122/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 
10 năm 2006 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ 
phục vụ tại ngũ; Thông tư số 75/2009/TT-BQP ngày 18 tháng 9 năm 2009 của 
Bộ Quốc phòng sửa đối, điều chỉnh một số chế độ phụ cấp, trợ cấp và định mức 
chi tiêu trong Quân đội; khoản 2 Điều 5 Thông tư số 11/2012/TT-BQP ngày 20 
tháng 02 năm 2012 của Bộ Quốc phòng quy định về việc thực hiện xuất ngũ đối 
với hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam và Thông tư liên tịch 
số 20/2012/TTLT-BQP-BTC ngày 06 tháng 3 năm 2012 của Bộ Quốc phòng, 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 88/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng

b) Thay thế cụm từ “Cục Chính sách” băng cụm từ ‘gCục Chính sách - Xã hộ i” tại các điêu, 
khoản, điểm sau đây:

- Tại điểm a, điểm d  khoản 1, điểm c khoản 2 Điều 5, khoản 3 Điều 7 Thông tuê số 06/2015/TT- 
BQP ngày 19 thủng 01 năm 2015 của Bộ trương Bộ Quốc phòng quy định, hướng dân vận động đóng 
góp, quản lý và sử  dụng Quỳ Đen 071 đáp nghĩa trong Bộ Quốc phòng;

- Tại khoản 1 Điểu 5, khoản 2 Điều 8 Thông tư so 53/2024/TT-BQP ngày 17 tháng 9 năm 
2024 cùa Bộ trường Bộ Quốc phòng quy định điêu chinh trợ cấp hăng tháng đoi với quân nhân, người 
làm công tác cơ yếu hưởng lương như đỏi với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc.

3. Các mẫu giấy tờ là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chỉnh đã được các cơ quan, 
đơn vị, địa phương, tiếp nhận cùa đổi lượng chỉnh sách trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà chưa 
giải quyết xong thì tiếp tục được giải quyết theo quy định tại các văn bán quy phạm pháp luật cỏ hiệu 
lực tại thời đi êm nhận ho sơ.

4. Hô sơ  thực hiện thủ tục hành chỉnh trên môi trường điện tử (khi cổ đu điêu kiện) theo quy 
định tại Thông tư này được thực hiện như sau:

a) Tô chức, cá nhân chuân bị hồ sơ điện từ, kê khai mâu đơn, tờ khai điện tử theo yêu câu cùa 
hệ thong cung cấp dịch vụ công trực tuyến;

b) To chức, cả nhân thụ-c hiện thủ tục hành chính trên cổng Dịch vụ công quốc gia thông qua tài 
khoản định danh điện tử do hệ thong định danh và xác thực điện từ tạo lập đưực kết nổi, tích hợp trên Cong 
Dịch vụ công quốc gia;

c) Cơ quan thực hiện thu tục hành chỉnh khai thác thông tin, dữ  liệu trong Cơ sở cũ7Ệ liệu quốc 
gia, Cơ sơ dữ liệu chuyên ngành và hệ thong thông tin theo quy định pháp luật và bô sung giấy tờ, tài 
liệu vào thành phần hồ sơ cùa cá nhân, tô chức thực hiện thủ tục hành chỉnh trên môi trường điện tử, 
không yêu cầu cá nhân, tô chức cung cấp, xuất trình những giấy tờ, tài liệu này.

5. Đoi với đổi tuựng công an nhân dân đề nghị hưởng chế độ theo Quyết định so 290/2005/QĐ-TTg 
đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ trước ngày Thông tư ncỉy cỏ hiệu lực thi hành mà chưa được xét duyệt, ra 
quyết định hường chế độ thì trách nhiệm, trình tự giải quyết thực hiện theo quy định tại các văn bàn quy 
phạm pháp luật cỏ hiệu lực tại thời điểm nhận hồ sơ; trường hợp nộp hồ sơ đê nghị huxmg chê độ từ ngày 
Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo hướng dân của Bộ trưởng Bộ Công an theo quy định tại 
Điêu 1 Qựyèt định sỏ 22/2025/QĐ-TTg ngày 10 thúng 7 năm 2025 của Thù tướng Chính phù sửa đôi, bô sung 
một sổ điều cùa các Quyết định của Thù tướng Chỉnh phù về chế độ, chính sách đổi với đối tưụng tham gia 
kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ (ỊUổcậ và làm nhiệm vụ quốc tế thuộc lĩnh vực quàn lý nhà nước của Bộ Quốc 
phòng.

Điều 20. Trách nhiệm thi hành
Thù trường các cơ quan, đơn V/Ẻ, Bộ, ngành, địa phương có liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Thông tư này.
Quả trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo vê Bộ Quỏc phỏng (qua 

Cục Chính sách - Xã hội/Tổng cục Chính trị) để xem xét, giải quyết./. ”
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9 năm 2011 của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với gia đình hạ sĩ quan, 
binh sĩ tại ngũ hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định số 27/2016/NĐ-CP có hiệu lực 
thi hành.

4. Tông Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tông cục Chính trị, chỉ huy các cơ 
quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng và các tô chức, cá nhân có liên quan có trách 
nhiệm thi hành Thông tư này.

Quá trình tô chức thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo cáo 
về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách-Xã hội11/Tông cục Chính trị) đế được 
xem xét, giải quyết./.

Bộ QƯÓC PHÒNG XÁC THỤC VĂN BẢN HỌP NHẤT
Sổ: 5 0  /VBHN-BQP Hà Nội, ngày ¿¿ị thảng QỊ^năm 2026

KT. B ộ  TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (đe báo cáo);
- Các đ/c Lãnh đạo BQP;
- BTTM, TCCT;Ệ
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc BỌP;
- C79, C20, C41, C56, C12, ¿13 ,
C85, C29(05);
- Cồng TTĐ T BQP (để đăng tải);
- Lưu: VT, NCTHẻ

Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu

11 Cụm từ “Cục Chính sách” được thay thế bàng cụm từ “Cục Chính sách - Xã hội” theo quy 
định tại điểm a khoản 3 Điều 14 của Thông tư số 103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
Thông tu liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực 
kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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PHỤ LỤC IV12

DANH MỤC CÁC LOẠI MẢƯ BIÉU
(Kèm theo Thông tư so /2024/TT-BQP ngày thảng năm 2024 của Bộ trưởng

Bộ Quốc phòng)

SỐ TT Nội dung Mau biểu

1 Bản khai đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất Mầu số 01

2 Bản khai đề nghị hưởng chế độ miễn học phí. Mầu số 02

3
Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học 
phí.

Mau số 03

12 Phụ lục này được thay thế bàng Phụ lục IV theo quy định tại khoản 2 Điều 4 của Thông tư số 
113/2024/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền 
ban hành của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng liên quan đến việc kê khai thông tin cá nhân khi thực hiện thủ tục 
hành chính, có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2024.
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Mẩu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tư do - Hạnh phúc

BẢN KHAI

Đe nghị trợ cấp khó khăn đột xuất
(Ban hành kèm theo Thông tư so 95/2016/TT-BQP ngày 28 tháng 6 năm 2016

của Bộ Quôc phòng)

Kính gửi: ........................................................................ (1)

Họ và tên của hạ sĩ quan, binh s ĩ : ..............................................................................

Số định danh cá nhân: ................................................................................................

Nhập ngũ: T háng .............n ăm ...................................................................................

Cấp b ậc :.......................................................Chức v ụ : ................................................

Đơn v ị : ..........................................................................................................................

Nơi thường trú của gia đ ình :....................................................................................

Lý do đề nghị trợ cấp khó khăn:...............................................................................

...............................................................................................................(2)
Đe nghị Thủ trưởng các cấp xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp khó khăn đột 
xuất cho gia đình tôi theo quy định hiện hành./Ể

XÁC NHẶN CỦA ...................ngày .... tháng .Ế..
ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ n ă m  

(PHƯỜNG) NGƯỜI KHAI
(Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1) Thủ trưởng cấp trung đoàn và tương đương.

(2) Ghi rõ lý do: Nhà ở òễ/ sập, trôi nhà, cháy nhà hoặc gia đình phải di dời 
cho ở; có bố, mẹ đẻ,ế bo, mẹ VỌ ’ hoặc bố, mẹ chòng; vợ hoặc chồng; con ốm đau 
dài ngày từ một tháng trở lên hoặc Điêu trị một lân tại bệnh viện íwế 7 ngày trở 
lên hoặc thân nhân hy sinh, từ trân, mât tích.
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Mẩu số 02

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN KHAI 
Đe nghị hưởng chế độ miễn học phí

(Ban hành kèm theo Thông tư sẻ 95/2016/TT-BQP ngày 28 tháng 6 năm 2016
của Bộ Quôc phòng)

Họ và tên của hạ sĩ quan, binh s ĩ : ...............................................................................

Số định danh cá nhân: ...................................................................................................

Nhập ngũ: T háng ..........................năm.......................................................................

Cấp b ậ c :.....................................................Chức v ụ :..................................................

Đơn v ị : ..........................................................................................................................

Họ và tên con của hạ sĩ quan, binh sĩ (chữ in hoa):.................................................

Sinh ngày:....... th án g .......n ăm ......................Nam, N ữ ..........................................

Học sinh lớ p :.............................. Trường:..................................................................

Xã (phường)............................... 13....................... tỉnh (TP)...................................

Đe nghị Thủ trưởng đơn vị xác nhận đe thực hiện chế độ miễn học phí cho con 
tôi theo quy định hiện hành./.

.......... . ngày .... tháng ..ệ. năm

NGƯỜI KHAI
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

13 Cụm từ “huyện (quận)” được bãi bỏ theo quy định tại khoản 4 Điều 14 của Thông tư sổ 
103/2025/TT-BQP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyêt định của Bộ 
trưởng Bộ Ọuốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kế từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.
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Mẩu số 03

......................................(1) CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
............. (2) Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....... , ngày .... tháng Ẽ... n ă m .....

GIẤY CHỨNG NHẬN

Đối tượng đuọc hưởng chế độ miễn học phí

(Ban hành kèm theo Thông tư so /2024/TT-BQP ngày tháng năm 2024
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường...............................................................

Xã (phường)................. 14...................................................................................

Tỉnh (thành p h ố ).............................................................................................

.............................................. (2) chứng nhận và giới thiệu:

Họ và tên con của hạ sĩ quan, binh sĩ (chữ in hoa):..............................................

Sinh ngày ....... tháng .... n ăm ..........Nam, Nữ...............................................

Học sinh lớ p :..............................................Trường: ..............................................

Xã (phường).............................15..............................tỉnh (TP)...........................

Là con của đồng chí:

Nhập ngũ: tháng......

Cấp b ậc :...................

Đơn v ị : ....................

14 Cụm từ “huyện (quận)” được bãi bỏ theo quy định tại khoản 4 Điều 14 của Thông tư số 
103/2025/TT-BỌP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Quyết định của Bộ 
trưởng Bộ Quốc phòng về lĩnh vục chính sách, có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

15 Cụm từ “huyện (quận)” được bãi bỏ theo quy định tại khoản 4 Điều 14 của Thông tư số 
103/2025/TT-BQP sửa đối, bổ sung một số điều của các Thông tư liên tịch, Thông tư, Ọuyêt định của Bộ 
trưởng Bộ Ọuốc phòng về lĩnh vực chính sách, có hiệu lực kê từ ngày 26 tháng 9 năm 2025.

........... năm

Chức vụ: ..
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Đe nghị Ban Giám hiệu Trường thực hiện chế độ miễn học phí cho cháu từ 
th á n g ........năm ... đến tháng .... n ă m ....... theo quy định hiện hành./.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, ghi rõ họ tên)

Ghi chủ:

(1) Đơn v/ế cấp trên của đơn vị có thâm quyền cấp Giấy chứng nhận đoi 
tượng được hưởng chế độ miễn học phí.

(2) Đơn v/ằ có thảm quyền cắp Giấy chủng nhận đổi tượng được hưởng chế 
độ miên học phỉ (câp trung đoàn và tương đương).


